
Phụ lục 1
Về miễn thi tuyển sinh kèm theo Thông báo  

về tuyển sinh, đào tạo và cấp bằng tốt nghiệp đại học thứ hai
	STT
	Nhóm ngành
	Ngành đào tạo

	1
	Khoa học GD và ĐT giáo viên
	Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp

	2
	Khoa học xã hội và Hành vi
	Xã hội học, Kinh tế

	3
	Kinh doanh và quản lý
	Quản trị kinh doanh, Kế toán

	4
	Khoa học sự sống
	Công nghệ sinh học

	5
	Khoa học tự nhiên
	Khoa học môi trường, Khoa học đất

	6
	Máy tính và CNTT
	Công nghệ thông tin

	7
	Công nghệ kỹ thuật
	Công thôn

	8
	Kỹ thuật
	Kỹ thuật cơ khí; Kỹ thuật điện, điện tử

	9
	Sản xuất và chế biến
	Công nghệ sau thu hoạch, Công nghệ thực phẩm

	10
	Nông, lâm nghiệp và Thuỷ sản
	Nông nghiệp, Khoa học cây trồng, Bảo vệ thực vật, Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan, Chăn nuôi, Nuôi trồng thuỷ sản, Kinh tế nông nghiệp, Kinh doanh nông nghiệp, Phát triển nông thôn

	11
	Thú y
	Thú y

	12
	Môi trường và bảo vệ môi trường
	Quản lý đất đai


Phụ lục 2 
Môn thi tuyển sinh kèm theo Thông báo
về tuyển sinh, đào tạo và cấp bằng tốt nghiệp đại học thứ hai
	STT
	Ngành đào tạo
	Môn 1 
	Môn 2 

	1
	Kinh doanh nông nghiệp
	Giải tích 1
	NLCBCNMLN 2

	2
	Kế toán
	Giải tích 1
	NLCBCNMLN 2

	3
	Quản trị kinh doanh
	Giải tích 1
	NLCBCNMLN 2

	4
	Công nghệ thông tin
	Giải tích 1
	Vật lý đại cương A1

	5
	Công thôn
	Giải tích 1
	Vật lý đại cương A1

	6
	Kỹ thuật Điện, điện tử
	Giải tích 1
	Vật lý đại cương A1

	7
	Kỹ thuật cơ khí
	Giải tích 1
	Vật lý đại cương A1

	8
	Công nghệ Rau hoa quả và cảnh quan
	Hoá  hữu cơ
	Sinh học 

	9
	Bảo vệ thực vật
	Hoá đại cương
	Sinh học đại cương

	10
	Công nghệ sinh học
	Hoá đại cương
	Sinh học đại cương

	11
	Chăn nuôi
	Hoá đại cương
	Sinh học đại cương

	12
	Khoa học cây trồng
	Hoá đại cương
	Sinh học đại cương

	13
	Nông nghiệp
	Hoá đại cương
	Sinh học đại cương

	14
	Nuôi trồng thuỷ sản
	Hoá đại cương
	Sinh học đại cương

	15
	Thú y
	Hoá đại cương
	Sinh học đại cương 

	16
	Khoa học đất
	Hoá đại cương
	Toán cao cấp

	17
	Khoa học môi trường
	Hoá đại cương
	Toán cao cấp

	18
	Quản lý đất đai
	Hoá đại cương
	Toán cao cấp

	19
	Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp
	Hoá đại cương
	Toán cao cấp

	20
	Công nghệ sau thu hoạch
	Hoá đại cương
	Vi sinh vật đại cương

	21
	Công nghệ thực phẩm
	Hoá đại cương
	Vi sinh vật đại cương

	22
	Kinh tế
	Toán kinh tế
	NLCBCNMLN 2

	23
	Kinh tế nông nghiệp
	Toán kinh tế
	NLCBCNMLN 2

	24
	Phát triển nông thôn
	Toán kinh tế
	NLCBCNMLN 2

	25
	Xã hội học
	XHH đại cương
	NLCBCNMLN 1
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